
1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TỔNG CỘNG: 308.078 284.516 275.156 250.142 25.014 9.360 284.516 275.156 250.142 25.014 9.360 0 0 0 0 0

*
Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện 

nghèo.
308.078 284.516 275.156 250.142 25.014 9.360 284.516 275.156 250.142 25.014 9.360 0 0 0 0 0

I Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - Xã hội 204.910 196.562 187.202 170.184 17.018 9.360 196.562 187.202 170.184 17.018 9.360 0 0 0 0 0

1 Bê tông xi măng đường liên xã, xã  Lạc Quới - xã Vĩnh Phước xã Lạc Quới -xã Vĩnh Phước 2.079 2022-2024
QĐ SỐ 6140/QĐ-UBND ngày 

21/12/2023
14.631 14.091 13.420 12.200 1.220 671 14.092 13.421 12.201 1.220 671 1 1 1 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

2 Nâng cấp hạ tầng đường giao thông liên xã, xã Lạc Quới - xã Lê Trì xã Lạc Quới - xã Lê Trì 1.371 2022-2024
QĐ số 1377/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2023
4.866 4.866 4.634 4.213 421 232 4.253 4.050 3.682 368 203 -613 -584 -531 -53 -29

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

3 Bê tông xi măng đường liên xã, xã Vĩnh Phước - xã Lương Phi xã Vĩnh Phước - xã Lương Phi 4.400 2022-2024
QĐ số 8514A/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2022
25.189 25.189 23.990 21.809 2.181 1.199 25.189 23.990 21.809 2.181 1.199 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

4 Nâng cấp đường Kênh Ông Tà xã Vĩnh Phước - thị trấn Ba Chúc xã Vĩnh Phước - Thị trấn Ba Chúc 787 2023-2025
QĐ số 1259/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2023
4.617 4.617 4.397 3.997 400 220 4.134 3.937 3.579 358 197 -483 -460 -418 -42 -23

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

5
Nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã, xã Vĩnh Gia - xã Lạc 

Quới
 xã Vĩnh Gia -  xã Lạc Quới 960 2023-2025

QĐ số 1374/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2023
2.778 2.778 2.645 2.405 240 133 2.565 2.443 2.221 222 122 -213 -202 -184 -18 -11

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

6 Nâng cấp đường  liên xã, thị trấn Ba chúc - xã Lương Phi Thị trấn  Ba Chúc - xã Lương Phi 3.600 2022-2024
QĐ số 1438/QĐ-UBND 

ngày 21/04/2023
12.540 12.540 11.943 10.857 1.086 597 10.547 10.045 9.132 913 502 -1.993 -1.898 -1.725 -173 -95

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

7 Bê tông xi măng đường  liên xã, xã An Tức - xã Lương Phi xã An Tức - xã Lương Phi 4.970 2022-2024
QĐ số 8516A/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2022
25.165 25.165 23.967 21.788 2.179 1.198 25.165 23.967 21.788 2.179 1.198 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

8 Nâng cấp đường  liên xã, xã Núi Tô -  xã An Tức xã Núi Tô - xã An Tức 2.253 2022-2024
QĐ số 6129/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2023
12.699 13.460 12.819 11.654 1.165 641 12.207 11.626 10.569 1.057 581 -1.253 -1.193 -1.085 -108 -60

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

9 Nâng cấp, mở rộng đường liên xã, xã Núi Tô - thị trấn Tri Tôn xã Núi Tô - thị trấn Tri Tôn 2.135 2023-2025
QĐ số 1070/QĐ-UBND 

ngày 27/03/2023
3.638 3.638 3.465 3.150 315 173 3.638 3.465 3.150 315 173 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

10 Nâng cấp đường N8 liên xã,  xã Lê Trì - xã Lương Phi xã Lê Trì - xã Lương Phi 1.541 2023-2025
QĐ số 1260/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2023
3.638 3.638 3.465 3.150 315 173 3.526 3.358 3.053 305 168 -112 -107 -97 -10 -5

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

11
Bê tông xi măng đường liên xã  thị trấn Ba Chúc - xã Lê Trì (Đoạn 

Sóc Tức)
Thị trấn  Ba Chúc - xã Lê Trì 2.436 2022-2024

QĐ số 50A/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2023
14.073 14.073 13.402 12.184 1.218 671 12.136 11.558 10.507 1.051 578 -1.937 -1.844 -1.677 -167 -93

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

12
Nâng cấp đường giao thông, cơ sở hạ tầng  liên xã, xã Núi Tô - thị trấn 

Tri Tôn
 xã Núi Tô - thị trấn Tri Tôn 353 2022-2024

QĐ số 1376/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2023
2.222 2.222 2.116 1.924 192 106 2.125 2.024 1.840 184 101 -97 -92 -84 -8 -5

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

13 Nâng cấp đường liên xã Tây Kênh 13 thị trấn Cô Tô - xã Núi Tô Thị trấn Cô Tô - xã Núi Tô 4.576 2022-2024
QĐ số 1123/QĐ-UBND 

ngày 03/04/2023
8.865 8.865 8.443 7.675 768 422 8.600 8.190 7.445 745 410 -265 -253 -230 -23 -12

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

14
Nâng cấp đường giao thông, cơ sở hạ tầng liên xã,  xã Ô Lâm - thị trấn 

Cô Tô
xã Ô Lâm - thị trấn Cô Tô 507 2022-2024

QĐ số 1293/QĐ-UBND 

ngày 13/04/2023
1.602 1.602 1.526 1.387 139 76 1.343 1.279 1.163 116 64 -259 -247 -224 -23 -12

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

15 Nâng cấp đường liên xã, xã Lương An Trà -  xã Vĩnh Phước xã Lương An Trà - xã Vĩnh Phước 5.472 2022-2024
QĐ số 1277/QĐ-UBND 

ngày 12/04/2023
10.965 10.965 10.443 9.494 949 522 10.965 10.443 9.494 949 522 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

16
Nâng cấp đường liên xã  bờ Tây kênh 10 xã Tân Tuyến – thị trấn Cô 

Tô
xã Tân Tuyến - thị trấn Cô Tô 2.625 2022-2024

QĐ số 1375/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2023
5.580 5.580 5.314 4.831 483 266 5.315 5.062 4.602 460 253 -265 -252 -229 -23 -13

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

17
Nâng cấp đường giao thông, hạ tầng  liên xã, xã Ô Lâm - xã Lương 

An Trà
xã Ô Lâm - xã Lương An Trà 1.424 2023-2025

QĐ số 1069/QĐ-UBND 

ngày 27/03/2023
5.505 5.505 5.243 4.766 477 262 5.505 5.243 4.766 477 262 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

18 Nâng cấp đường liên xã, xã Châu Lăng - thị trấn Tri Tôn xã Châu Lăng -Thị trấn Tri Tôn 2.372 2022-2024
QĐ số 1068/QĐ-UBND 

ngày 27/03/2023
8.854 8.854 8.433 7.666 767 421 8.854 8.433 7.666 767 421 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

19 Nâng cấp, mở rộng đường nhánh liên xã, xã Châu Lăng - xã Lương Phi xã Châu Lăng -xã Lương Phi 1.927 2022-2024
QĐ số 1432/QĐ-UBND 

ngày 21/04/2023
4.176 4.176 3.978 3.616 362 198 4.176 3.978 3.616 362 198 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

20
Nâng cấp bê tông xi măng đường liên xã, xã Châu Lăng - thị trấn Tri 

Tôn - xã Núi Tô

xã Châu Lăng - thị trấn Tri Tôn - xã 

Núi Tô
1.787 2022-2024

QĐ số 1275/QĐ-UBND 

ngày 12/04/2023
10.395 10.395 9.900 9.000 900 495 9.881 9.410 8.555 855 471 -514 -490 -445 -45 -24

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

21
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Kênh 11 xã Tà Đảnh - xã 

Tân Tuyến
xã Tà Đảnh - xã Tân tuyến 2.137 2022-2024

QĐ số 1083/QĐ-UBND 

ngày 28/03/2023
5.238 5.238 4.988 4.535 453 250 5.238 4.988 4.535 453 250 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

22 Nâng cấp đường giao thông liên xã , xã Châu Lăng - xã Lương Phi xã Châu Lăng- xã Lương Phi 1.158 2022-2024
QĐ số 1224/QĐ-UBND 

ngày 07/04/2023
3.122 3.122 2.973 2.703 270 149 3.122 2.973 2.703 270 149 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

23 Bê Tông xi măng đường liên xã, xã Tân Tuyến – thị trấn Cô Tô
xã Tân Tuyến - xã  thị trấn Cô Tô

1.620 2023-2025
QĐ số 1429/QĐ-UBND 

ngày 20/04/2023
5.983 5.983 5.698 5.180 518 285 5.983 5.698 5.180 518 285 0 0 0 0 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

24 Bê tông xi măng đường liên xã, xã  Lê Trì - xã Lạc Quới xã  Lê Trì - xã Lạc Quới 8.569 8.003 7.621 6.928 693 382 8.003 7.621 6.928 693 382
Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

II

Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát 

khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

103.168 87.954 87.954 79.958 7.996 87.954 87.954 79.958 7.996 0 0 0 0 0

1
Nâng cấp, mở rộng đường liên xã nối dài  xã Núi Tô - thị 

trấn Tri Tôn
 xã Núi Tô - thị trấn Tri Tôn Chiều dài 

3.723,99m

2023-

2025

QĐ số 2991/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2023
21.844 20.699 20.699 18.817 1.882 19.151 19.151 17.410 1.741 -1.548 -1.548 -1.407 -141 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

ĐIỀU CHỈNH , BỔ SUNG VỐN VÀ DANH MỤC CHI TIẾT CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

 QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÔN

(Đính kèm Nghị quyết số  11/NQ -HĐND ngày 23  tháng  07  năm 2024  của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn)

Quyết định đầu tư

Số, ngày, tháng, năm  Quyết định
Tổng mức 

đầu tư

Trong đó: 

Ngân sách 

huyệnNgân sách 

trung ương

Ngân sách 

tỉnh

Tổng số 

(Tất cả các 

nguồn vốn) 

Tổng số 

(NSTW+NST)

 Ghi chú 

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

tỉnh

Chủ đầu tư

Tăng, giảm

(+,-)

Tổng số 

(Tất cả các 

nguồn vốn) 

Tổng số 

(NSTW+NST)

Trong đó: 

Ngân sách 

huyện

PHỤ LỤC 

Địa điểm xây dựng

Năng lực 

thiết kế 

(m)

Số 

TT
Danh mục dự án

Thời gian

 KC-HT

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

huyệnNgân sách 

trung ương

Kế hoạch vốn đầu tư công

 trung hạn  giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết số  12/NQ -UBND 

ngày 05  tháng 7 năm  2023  của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn)

Tổng số 

(Tất cả các 

nguồn vốn) 

Tổng số 

(NSTW+NST)

Trong đó: 

Mã số dự án

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công

 trung hạn  giai đoạn 2021-2025 

Trang 1



1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Quyết định đầu tư

Số, ngày, tháng, năm  Quyết định
Tổng mức 

đầu tư

Trong đó: 

Ngân sách 

huyệnNgân sách 

trung ương

Ngân sách 

tỉnh

Tổng số 

(Tất cả các 

nguồn vốn) 

Tổng số 

(NSTW+NST)

 Ghi chú 

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

tỉnh

Chủ đầu tư

Tăng, giảm

(+,-)

Tổng số 

(Tất cả các 

nguồn vốn) 

Tổng số 

(NSTW+NST)

Trong đó: 

Ngân sách 

huyện

Địa điểm xây dựng

Năng lực 

thiết kế 

(m)

Số 

TT
Danh mục dự án

Thời gian

 KC-HT

Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

huyệnNgân sách 

trung ương

Kế hoạch vốn đầu tư công

 trung hạn  giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết số  12/NQ -UBND 

ngày 05  tháng 7 năm  2023  của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn)

Tổng số 

(Tất cả các 

nguồn vốn) 

Tổng số 

(NSTW+NST)

Trong đó: 

Mã số dự án

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công

 trung hạn  giai đoạn 2021-2025 

2
Bê tông xi măng đường nhánh liên xã, xã Tà Đảnh - xã Tân 

Tuyến
xã Tà Đảnh - xã Tân Tuyến

Chiều dài 

4910m

2023-

2025

QĐ số 2992/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2023
23.555 20.061 20.061 18.237 1.824 20.372 20.372 18.520 1.852 311 311 283 28 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

3
Đường liên xã cặp kênh Tám ngàn (xã Lương Phi-xã Châu 

Lăng- thị trấn Tri Tôn)

xã Lương Phi - xã Châu Lăng- thị 

trấn Tri Tôn

Chiều dài 

3400m

2023-

2025

QĐ số 2993/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2023
28.249 26.183 26.183 23.803 2.380 25.562 25.562 23.238 2.324 -621 -621 -565 -56 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

4
Bê tông xi măng đường  liên xã từ TL 943 xã Tân Tuyến -  

xã Tà Đảnh
xã Tân Tuyến - xã Tà Đảnh

Chiều dài 

3.300m 

2023-

2025

QĐ số 2994/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2023
16.432 21.011 21.011 19.101 1.910 13.074 13.074 11.886 1.188 -7.937 -7.937 -7.215 -722 0

Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

5 Cầu Kênh Bến Dầu Xã Lương Phi 6.685 5.385 5.385 4.895 490 5.385 5.385 4.895 490 0
Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

6 Cống Kênh Ông Tà Xã Vĩnh Phước 6.403 4.410 4.410 4.009 401 4.410 4.410 4.009 401 0
Ban Quản lý DA 

ĐTXD 

khu vực huyện 

Trang 2
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